	UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


                     Đằng Hải, ngày 25 tháng 11 năm 2023


BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11
VÀ KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2023
I.SĨ SỐ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG:
	Khối
	TSHS tháng 10
	Nữ
	HSKT
	HS học 2 buổi/ngày
	HS đăng kí bán trú

	1
	463
	210
	1
	463
	430

	2
	481
	229
	3
	481
	443

	3
	469
	232
	1
	
	

	4
	478
	222
	1
	
	

	5
	476
	214
	3
	
	

	Toàn trường
	2367
	1107
	9
	944
	873


II. ĐỘI NGŨ:
	Trường
	Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (không tính LC, BV, NV nấu ăn)
	Ghi chú

(ghi rõ thông tin GV tăng, giảm so với tháng trước)

	
	Tổng số
	CBQL
	GV
	TPT
	NV
	

	Đằng Hải
	71
	3
	64
	1
	3
	Biên chế: 68
Hợp đồng: 03


                 CB quản lý: 03 


       Lao công, bảo vệ: 06 
III. BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11
1.Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Giáo viên và học sinh tổ chức tuần học tốt tích cực thi đua chào mừng ngày 20/11.

- 100% các lớp đều trang trí lọ hoa tươi, làm bưu thiếp, học sinh tích cực học tập, vui tươi phấn khởi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
2. Tổ chức kiểm tra giữa học kì I môn Toán, Tiếng Việt đối với khối 4, 5.

- Ngày 03/11/2023, nhà trường tổ chức kiểm tra giữa học kì I môn Toán và Tiếng Việt đối với khối 4, 5. Học sinh ngồi theo số báo danh, tổng số có 26 phòng kiểm tra. Nhà trường phân công giáo viên coi chéo, chấm chéo, dọc phách và vào điểm kịp thời. Hội đồng coi kiểm tra, chấm bài nghiêm túc, đúng quy chế. 

- Kết quả: 

	 
	Sĩ số
	Số HS KT
	Điểm trên TB
	Điểm dưới TB

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	 Toán học
	 
	
	
	
	
	

	Khối  4
	480
(KT: 01; V: 02)
	 477
	 441
	 92,5
	36
	7,5

	Khối  5
	477 (KT: 03)
	 474
	 446
	 94,1
	28
	5,8

	 Tiếng Việt
	 
	
	
	
	
	

	Khối  4
	480 

(KT: 01; V: 02)
	477
	 468
	 98
	9
	2

	Khối  5
	477 (KT: 03)
	 474
	 469
	99
	5
	1


3. Kiểm tra hồ sơ điện tử giáo viên 

3.1 Khối 1,2,3
*Ưu điểm:

Giáo viên đã cập nhật vào hệ thống hồ sơ điện tử trường: hsdttruong.qlgd.edu.vn các hồ sơ được yêu cầu gồm: Kế hoạch bài dạy tuần 9, 10, 11, 12, 13 (bao gồm cả báo giảng).

- Kế hoạch bài dạy trình bày đúng quy định, khối trưởng kí duyệt 100% kế hoạch bài dạy của các thành viên trong tổ.

- Kế hoạch bài dạy : Số lượng bài soạn đủ theo yêu cầu, trình bày rõ ràng, khoa học. Soạn đầy đủ, rõ yêu cầu cần đạt, rõ đặc trưng bộ môn, rõ nội dung tích hợp ; rõ nội dung và mục tiêu của từng hoạt động, rõ các hoạt động của học sinh. Chốt kiến thức và cách thức sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học rõ ràng. 

- Sổ báo giảng : Lên lịch báo giảng, đồ dùng dạy học đầy đủ, đúng tiến độ, đúng yêu cầu ; khớp báo giảng với kế hoạch dạy học các môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của lớp.

*Hạn chế:

- Một số GV cài đặt thứ tự kí chưa chuẩn nên cán bộ quản lí không xem được Kế hoạch bài dạy.
- Phần Rút kinh nghiệm sau giờ dạy chưa được thực hiện.

- Soạn tiết Hoạt động trải nghiệm, nội dung sinh hoạt lớp của tuần cần được nhận xét riêng, khi hết tuần học.

* Kiến nghị:

- Một số GV xem lại cài đặt thứ tự kí.

           - Nội dung nhận xét tuần của GV trong tiết sinh hoạt lớp cần ghi vào sổ chủ nhiệm.
3.2. Khối 4, 5, NKTC:

*Ưu điểm: 
- Các đ/c GV đã cập nhật kế hoạch bài dạy và sổ báo giảng tuần 10, 11; kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; kế hoạch các hoạt động chuyên môn vào hệ thống hồ sơ điện tử nhà trường đúng theo chỉ đạo.

- Kế hoạch bài dạy: 

+ Soạn đúng, đủ theo báo giảng; đảm bảo nội dung kiến thức. 

+ Soạn theo hướng đổi mới, có tích hợp nội dung kiến thức các môn học hoặc theo chủ điểm, tiếp cận phát triển năng lực, phẩm chất cho HS, thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh; đủ các bước lên lớp; có hình ảnh minh hoạ.

+ Thể hiện rõ nội dung theo chuẩn KT-KN, nội dung kiến thức cần lồng ghép. 

+ Trình bày sạch đẹp, khoa học và đã được khối trưởng kí duyệt.

- Báo giảng: thực hiện lên chương trình đúng thời gian và đúng theo kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 4. Cập nhật đầy đủ thông tin các cột mục, chuẩn bị đồ dùng cụ thể, rõ ràng.

*Tồn tại: 

- Chưa cập nhật kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 4 và kế hoạch các hoạt động chuyên môn khối 4.

- Khối trưởng chưa kí kế hoạch bài dạy và báo giảng tuần 11 cho giáo viên.

- Đ/c Ngọc, Tú MT cập nhật kế hoạch bài dạy và báo giảng tuần 10 muộn. (đến thời điểm kiểm tra mới cập nhật do bị lỗi đăng nhập)

- Đ/c Hải cần ghi số tiết môn Tiếng Việt trong kế hoạch bài dạy theo báo giảng.
- Tiết Toán Kiểm tra chưa soạn đủ các phần, các hoạt động, chưa có biểu điểm, đáp án. (Đ/c Linh, Châm)

- Đ/c Linh cần phân bố thời gian cụ thể cho từng hoạt động.

- Tiết GDTT ngày thứ sáu chưa có nội dung. Tiết Đạo đức, lời chốt chưa hợp lý, đầy đủ.
- KHBD chưa có thông tin về GV, lớp (Thu T.A, Hiển, Hà T.A)

- Đ/c Hiển cần phân bố thời gian cụ thể cho từng hoạt động trong KHBD.

- Chưa có phần kí duyệt của BGH (Thu T.A, Hoàng) hoặc chưa đúng (Đồng Hương)

- KHBD chưa có hình ảnh minh hoạ (Nhóm Mĩ thuật)

- Tiết HĐTN: Nội dung sơ sài, chưa cụ thể từng hoạt động của GV và HS, chưa có tên môn, sai lỗi chính tả. Tiết Đạo đức: chưa có tính giáo dục, chưa làm rõ được hâuk quả của việc bản thân HS bị ốm (Đông Hương)
4. Tiếp tục tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường

- Nhà trường đã tổ chức cuộc thi GV dạy giỏi cấp trường từ ngày 16/10 đến ngày 03/11/2023. Cụ thể:

+ GV thực hành giảng dạy 01 tiết ở khối lớp mình phụ trách tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy đó được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên được nhận bài dạy và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

+ GV trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường. Biện pháp đó được xác nhận áp dụng có hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng kí thi giáo viên dạy giỏi chưa dùng để đăng kí thi giáo viên dạy giỏi và chưa dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

- 100% giáo viên tích cực hưởng ứng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổng số: 62 GV đăng kí dự thi. 


Trong đó: Miễn thi: 24 đ/c (Bảo lưu GV dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố năm học 2022-2023; trưng dụng làm Ban giám khảo) và có 38 đ/c tham gia dự thi.

* Kết quả: 62/62 đạt GV dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024.
5. Tổ chức Hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp trường từ ngày 20/11 đến ngày 01/12/2023. (Chưa có kết quả cụ thể)
6. Kiểm tra hồ sơ khối trưởng:

* Ưu điểm: Có các công văn chỉ đạo về công tác chuyên môn của các cấp; kế hoạch chuyên môn của tổ, của nhà trường và của PGD; hệ thống biên bản lên lớp chuyên đề. Sổ nghị quyết ghi chép theo tháng, có đánh giá công việc tháng trước đã làm và triển khai công việc tháng sau.

* Tồn tại: Sắp xếp hồ sơ chưa khoa học. Sổ nghị quyết có nội dung chưa trọng tâm, còn sơ sài, chưa khoa học, chưa thống nhất cỡ chữ, chưa có chữ kí chủ tọa và thư kí (tổ NK-TC). Chưa có hệ thống biên bản: biên bản bàn giao chỉ tiêu, biên bản lên lớp chuyên đề, trình bày thể thức biên bản chưa đúng.

7. Tổ chức chuyên đề CM cấp quận:

- Thực hiện theo kế hoạch, ngày 24/11/2023 khối 4 đã tổ chức thành công chuyên đề chuyên môn“Vận dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy vào dạy môn Lịch sử và Địa lý lớp 4”. Chuyên đề phù hợp tình hình thực tế hiện nay và có sức lan toả cao, thể hiện rõ việc sử dụng sơ đồ tư duy để củng cố kiến thức cho HS đạt hiệu quả cao. Báo cáo đề dẫn tường minh, rõ ràng. Tiết học diễn ra nhẹ nhàng, qua sự chuẩn bị tỉ mỉ của cô giáo, bài giảng minh họa sinh động với hệ thống video hấp dẫn, đồng thời GV linh hoạt trong việc đổi mới phương pháp, vận dụng hiệu quả các kĩ thuật dạy học tích cực như: Dự án, khăn trải bàn, lẩu băng chuyền giúp các em học sinh tích cực trong mọi hoạt động, chủ động lĩnh hội tri thức. Sau chuyên đề, các tổ khối cũng đã triển khai vận dụng vào các môn học, bài học.
8. Kiểm tra toàn diện giáo viên:
* Ưu điểm: 

Giáo viên có đầy đủ hồ sơ sổ sách chuyên môn, ghi chép tương đối khoa học, giảng dạy nhiệt tình. Chuẩn bị tiết học chu đáo, có đổi mới phương pháp trong giảng dạy, vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy có hiệu quả, dạy đúng quy trình, đảm bảo kiến thức trọng tâm của tiết học, một số đ/c linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động. HS tích cực trong học tập, được rèn các kỹ năng vận dụng, các phẩm chất và năng lực thông qua bài học. 
Kĩ năng của HS có nhiều tiến bộ, nhiều tiết dạy có sự đổi mới, có sự tham gia chuẩn bị của PHHS và HS chủ động chuẩn bị bài, thực hiện các nhiệm vụ học tập, sáng tạo trong việc thiết kế và tạo sản phẩm học tập.
 * Tồn tại: 
GV cần bao quát, kịp thời giúp đỡ HS khó khăn trong học tập, phân bố thời gian giữa các hoạt động đôi chỗ chưa hợp lý. 
GV chốt kiến thức chưa trọng tâm, chưa chính xác, cần chú trọng rèn kĩ năng chữa bài cho học sinh thông qua việc phát hiện ra lỗi và chữa triệt để. GV cần bao quát, kịp thời giúp đỡ HS khó khăn trong học tập. GV cần nhận xét, động viên học sinh kịp thời. Hệ thống câu hỏi chưa tường minh, chưa chính xác; vận dụng trò chơi học tập đạt hiệu quả chưa cao ứng dụng CNTT trong tiết dạy chưa hiệu quả, phân bố thời gian giữa các hoạt động chưa hợp lý. 

Trong các tiết dạy một số học sinh chưa mạnh dạn chia sẻ ý kiến, kĩ năng nhận xét, đánh giá bạn chưa tốt.
* Kết quả: Tổng số: 08 GV.

   Trong đó: Xếp loại Tốt: 07 GV (Diệu Anh, Dư Trang, Ngát, Chuyên, Thái Hằng, Quỳnh Anh, Ngọc K4)
                     Xếp loại Khá: 01 GV = 25%.(Kiều Trang)
9. CNTT và chuyển đổi số

-Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong nhà trường năm học 2022  -2023. Kết quả Phòng GD&ĐT phê duyệt như sau: 

+ Chuyển đổi số trong dạy học: Đạt mức độ 2

+ Chuyển đổi số trong quản lí: Đạt mức độ 2.

-Viết tin bài kịp thời; Xây dựng kho học liệu bài giảng trên website và đăng tin bài đảm bảo đủ số lượng theo quy định và nội dung bài viết đảm bảo chất lượng.
- Nộp tin bài về PGD đúng thời gian quy định.

- Thông tin đồng bộ HS tính đến 24/11: còn 4 HS chưa đồng bộ.
IV. KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC THÁNG 12: 
1.Kiểm tra nề nếp các hoạt động giáo dục.

2. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón các đoàn kiểm tra. 
3. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra học kì 1.
4. Ôn tập cho học sinh kiểm tra học kì 1.
5. Kiểm tra toàn diện giáo viên
6. Kiểm tra hồ sơ GV.
7. Kiểm tra và đánh giá HS cuối HK I.

8. Thống kê, báo cáo HK I.
9. Sinh hoạt chuyên  môn các tổ, khối theo kế hoạch. Tham dự SHCM cấp Quận.
V. LỊCH CỤ THỂ:
Tuần 1: Từ ngày 4/12  đến ngày 10/12/2023. Thực hiện chương trình tuần 14
 - BGH kiểm tra hồ sơ GV
- Thống nhất ma trận đề KT các môn HKI.

- Kiểm tra chuyên môn 2 – 3 GV

 -  SHCM các tổ khối.
Tuần 2: Từ ngày 11/12  đến ngày 17/12/2023. Thực hiện chương trình tuần 15
            - BGH kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy học. 

- Tham dự SHCM quận môn Khoa học lớp 4 tại TH Nam Hải.
Tuần 3: Từ ngày 18/12  đến ngày 24/12/2023. Thực hiện chương trình tuần 16
· Kiểm tra đánh giá học sinh cuối kỳ 1 các môn, nhập đánh giá HS lên hệ thống.
Tuần 4: Từ ngày 25/12  đến ngày 31/12/2023. Thực hiện chương trình tuần 17
  - Kiểm tra HKI môn Toán, Tiếng Việt các khối lớp.
 - Chấm bài, vào điểm, thống kê HKI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Thuý Phương
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